
Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐÃ HOÀN THÀNH 

CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP CẬN TOÀN DIỆN TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI KHẲNG ĐỊNH GIỚI” 

(Ban hành kèm Quyết định số          /QĐ-YHCT ngày       tháng     năm 2023 của Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng) 

 

1. Phiên đào tạo liên tục “Tiếp cận toàn diện trong chăm sóc sức khỏe người khẳng định giới” 

2. Ngày tổ chức: 22/7/2023 

3. Số tiết: 08 tiết 

STT Họ tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Cơ quan/ Đơn vị Số chứng chỉ 

1 Nguyễn Quang 04/11/1971 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 001 /2023/C11.09 

2 Nguyễn Văn Ánh 01/01/1967 Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng 002 /2023/C11.09 

3 Đoàn Minh Thụy 01/03/1971 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 003 /2023/C11.09 

4 Phan Hoài Trung 01/03/1966 Viện Y học cổ truyền Quân đội 004 /2023/C11.09 

5 Mai Bá Tiến Dũng 27/10/1952 Bệnh viện Bình Dân 005 /2023/C11.09 

6 Nguyễn Thị Bay 27/10/1952 Đại học Y Dược Thành phố HCM 006 /2023/C11.09 

7 Trương Việt Bình 07/09/1955 Hội Nam Y Việt Nam 007 /2023/C11.09 

8 Trần Quốc Bình 17/01/1957 Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương 008 /2023/C11.09 

9 Dương Minh Sơn 28/04/1962 Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương 009 /2023/C11.09 

10 Nguyễn Duy Khánh 08/06/1988 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 010 /2023/C11.09 

11 Lê Ngọc Hải 09/01/1973 Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương 011 /2023/C11.09 

12 Nguyễn Khắc Lợi 19/10/1948 Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội 012 /2023/C11.09 

13 Cao Văn Trí 13/09/1969 Bệnh viện Đà Nẵng 013 /2023/C11.09 
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STT Họ tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Cơ quan/ Đơn vị Số chứng chỉ 

14 Nguyễn Việt Cường 11/02/1969 Bệnh viện Quân y 175 014 /2023/C11.09 

15 Nguyễn Thị Thu Hồng 06/06/1958 Hội Y Dược tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 015 /2023/C11.09 

16 Nguyễn Phước Lộc 01/01/1990 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 016 /2023/C11.09 

17 Nguyễn Mạnh Thắng 08/12/1978 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 017 /2023/C11.09 

18 Trương Thanh Tùng 15/11/1974 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 018 /2023/C11.09 

19 Nguyễn Thế Lương 04/07/1971 Bệnh viện Thận Hà Nội 019 /2023/C11.09 

20 Lê Anh Tuấn 10/04/1987 Bệnh viện Bình Dân 020 /2023/C11.09 

21 Lê Đình Khánh 04/01/1965 Trường Đại học Y Dược Huế 021 /2023/C11.09 

22 Lê Minh Tâm 28/09/1977 Trường Đại học Y Dược Huế 022 /2023/C11.09 

23 Đàm Văn Cương 25/04/1961 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 023 /2023/C11.09 

24 Trần Đức Phấn 01/03/1957 Đại học Y Hà Nội 024 /2023/C11.09 

25 Trịnh Hoàng Giang 22/03/1979 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 025 /2023/C11.09 

26 Nguyễn Nhật Minh 24/11/1985 Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế 026 /2023/C11.09 

27 Nguyễn Hồ Vĩnh Phước 08/02/1982 Bệnh viện Bình Dân 027 /2023/C11.09 

28 Trương Hoàng Minh 06/10/1967 Bệnh viện Nhân Dân 115 028 /2023/C11.09 

29 Vũ Thị Cẩm Vân 08/01/1993 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 029 /2023/C11.09 

30 Nguyễn Huyền Trang 13/11/1985 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 030 /2023/C11.09 

31 Trần Diệu Linh 27/10/1989 Bệnh viện Tuệ Tĩnh 031 /2023/C11.09 

32 Nguyễn Đăng Kiên 29/06/1994 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 032 /2023/C11.09 

33 Nguyễn Thị Thu Hà 06/12/1981 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 033 /2023/C11.09 

34 Nguyễn Thị Thảo 02/11/1987 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 034 /2023/C11.09 
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STT Họ tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Cơ quan/ Đơn vị Số chứng chỉ 

35 Nguyễn Hoài Bắc 12/05/1976 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 035 /2023/C11.09 

36 Nguyễn Hữu Công 17/03/1997 Bệnh viện Trung ương Huế 036 /2023/C11.09 

37 Nguyễn Văn Nghĩa 31/07/1996 Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 037 /2023/C11.09 

38 Nguyễn Trung Hiếu 20/10/1981 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 038 /2023/C11.09 

39 Trần Thị Như Quỳnh 28/02/1993 Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế 039 /2023/C11.09 

40 Lê Văn Tuấn 22/11/1979 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc 040 /2023/C11.09 

41 Phạm Đình Minh 26/10/1981 Công ty Cổ phần Dịch vụ phân tích di truyền GENTIS 041 /2023/C11.09 

42 Nguyễn Trường Nam 01/05/1987 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 042 /2023/C11.09 

43 Quách Thị Yến 06/04/1980 Học vịên Y dược học cổ truyền Việt Nam 043 /2023/C11.09 

44 Lê Anh Tuấn 14/12/1967 Bệnh viện Quân Y 103 044 /2023/C11.09 

45 Nguyễn Tiến Dũng 24/07/1995 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 045 /2023/C11.09 

46 Nguyễn Duy Khánh 02/11/1963 Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng 046 /2023/C11.09 

47 Lê Văn Nhân 10/01/1974 Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng 047 /2023/C11.09 

48 Phan Nguyễn Như Phương 26/12/1990 Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng 048 /2023/C11.09 

49 Trần Thị Hương Lài 22/12/1989 Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng 049 /2023/C11.09 

50 Bùi Tứ 25/03/1993 Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng 050 /2023/C11.09 

51 Huỳnh Hương Giang 01/12/1995 Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng 051 /2023/C11.09 

52 Trần Thanh Ly 01/12/1994 Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng 052 /2023/C11.09 

53 Trần Thị Tuyết Nhung 18/06/1992 Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng 053 /2023/C11.09 

54 Trần Đức 08/07/1965 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 054 /2023/C11.09 

55 Nghiêm Trung Dũng 03/05/1980 Bệnh viện Bạch Mai 055 /2023/C11.09 
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STT Họ tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Cơ quan/ Đơn vị Số chứng chỉ 

56 Đặng Trần Thanh Liêm 01/10/1974 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình 056 /2023/C11.09 

57 Trần Việt Phương 30/05/1985 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 057 /2023/C11.09 

58 Nguyễn Dư Vinh 05/04/1986 Bệnh viện Trung ương Huế 058 /2023/C11.09 

59 Lê Lương Vinh 25/04/1980 Bệnh viện Trung ương Huế 059 /2023/C11.09 

60 Trần Hồng Quân 20/08/1991 Bệnh viện Bưu điện 060 /2023/C11.09 

61 Nguyễn Văn Trường 03/12/1990 Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An 061 /2023/C11.09 

62 Đỗ Văn Hưng 02/03/1989 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định 062 /2023/C11.09 

63 Lê Tuấn Anh 02/11/1995 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 063 /2023/C11.09 

64 Nghiêm Trung Hưng 07/04/1991 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 064 /2023/C11.09 

65 Cao Đắc Tuấn 07/03/1994 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 065 /2023/C11.09 

66 Nguyễn Đình Liên 01/01/1983 Bệnh viện E 066 /2023/C11.09 

67 Đinh Công Thịnh 30/08/1992 Bệnh viện Xuyên Á 067 /2023/C11.09 

68 Trần Thị Thu Thủy 18/10/1968 Phòng khám sản phụ khoa 263 Hồ Tùng Mậu 068 /2023/C11.09 

69 Bùi Đức Tiệp 11/10/1977 Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh, Hà Nội 069 /2023/C11.09 

70 Nguyễn Đình Duyên 01/07/1966 Phòng khám đa khoa Thiện Phước Đà Nẵng 070 /2023/C11.09 

71 Nguyễn Anh Thư 30/03/1987 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 071 /2023/C11.09 

72 Đồng Tùng Lâm 20/08/2000 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City 072 /2023/C11.09 

73 Nguyễn Thái Thanh Thư 18/07/1997 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam 073 /2023/C11.09 

74 Lê Thị Mỹ Hạnh 10/06/1994 Phòng khám Đa khoa GALANT 074 /2023/C11.09 

75 Vũ Thị Khoản 02/04/1967 Phòng khám G3VN 075 /2023/C11.09 

76 Nguyễn Chí Linh 03/07/1998 Phòng khám Mcare 076 /2023/C11.09 
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STT Họ tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Cơ quan/ Đơn vị Số chứng chỉ 

77 Trần Công Minh Đức 04/10/1993 Phòng khám Alo Care 077 /2023/C11.09 

78 Nguyễn Văn Hiền 25/01/1990 Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng 078 /2023/C11.09 

79 Nguyễn Vĩnh Bình 17/12/1981 Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á 079 /2023/C11.09 

80 Võ Đình Bão 18/09/1989 Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á 080 /2023/C11.09 

81 Đinh Thị Hồng Hoa 16/04/1978 Bệnh viện Đa khoa Đông Anh 081 /2023/C11.09 

82 Dương Ngọc Hiệp 25/02/1994 Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng 082 /2023/C11.09 

83 Tôn Nữ Vân Anh 19/11/1977 Trường Đại Học Y Dược Huế 083 /2023/C11.09 

84 Võ Thị Toàn 01/05/1979 Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế 084 /2023/C11.09 

85 Phan Thị Vy Hiếu 02/07/1997 Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế 085 /2023/C11.09 

86 Trương Hữu Phước 10/12/1991 Bệnh viện 199 086 /2023/C11.09 

87 Hoàng Bảo Ngọc Cương 16/06/1995 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 087 /2023/C11.09 

88 Phạm Quốc Hiệu 05/02/1987 Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng 088 /2023/C11.09 

89 Lê Vũ Tân 13/10/1985 Bệnh viện Bình Dân 089 /2023/C11.09 

90 Đoàn Ngọc Thiện 17/02/1993 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh 090 /2023/C11.09 

91 Trần Lê Duy Anh 20/05/1983 Bệnh viện Nhân Dân 115 091 /2023/C11.09 

92 Phan Lê Nhật Long 12/11/1997 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 092 /2023/C11.09 

93 Đặng Phước Đạt 08/03/1991 Bệnh viện Đa khoa Gia Đình 093 /2023/C11.09 

94 Đoàn Ngọc Phong 27/02/1969 Bệnh viện Thiện Nhân 094 /2023/C11.09 

95 Nguyễn Ngọc Tân 08/12/1981 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội 095 /2023/C11.09 

96 Phạm Ngọc Lợi 17/12/1994 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai 096 /2023/C11.09 

97 Nguyễn Văn Luyện 19/10/1990 Bệnh viện Đa khoa Hà Nội 097 /2023/C11.09 
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STT Họ tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Cơ quan/ Đơn vị Số chứng chỉ 

98 Trần Thị Liên 06/01/1989 Viện ứng dụng tế bào Lemanic 098 /2023/C11.09 

99 Hồ Huy 04/12/1982 Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng 099 /2023/C11.09 

100 Đoàn Phước Hiệp 15/09/1988 Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng 100 /2023/C11.09 

101 Nguyễn Bỉnh Hào 28/08/1989 Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức 101 /2023/C11.09 

102 Nguyễn Thị Xuyến 19/11/1988 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 102 /2023/C11.09 

103 Vũ Quang Hoà 08/02/1994 Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc 103 /2023/C11.09 

104 Lại Hợp Hùng 10/12/1996 Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc 104 /2023/C11.09 

105 Trần Trọng Lực 01/11/1990 Bệnh viện Đà Nẵng 105 /2023/C11.09 

106 Nguyễn Duy Khánh 08/08/1985 Bệnh viện Đà Nẵng 106 /2023/C11.09 

107 Vương Tuấn Khanh 16/12/1980 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc 107 /2023/C11.09 

108 Tô Thanh Phát 29/01/1996 Bệnh viện Nhân dân 115 108 /2023/C11.09 

109 Nguyễn Thiên Phú 11/02/1988 Bệnh viện Nhân dân 115 109 /2023/C11.09 

110 Trần Phúc Hòa 04/11/1987 Bệnh viện Nhân dân 115 110 /2023/C11.09 

111 Phạm Bá Hải 10/11/1996 Bệnh viện Quân y 175 111 /2023/C11.09 

112 Lê Thanh Bình 01/09/1994 Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 112 /2023/C11.09 

113 Nguyễn Văn Tú 12/02/1997 Trung tâm Pháp y Hà Nội 113 /2023/C11.09 

114 Trần Thị Hồng Ngãi 24/09/1972 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 114 /2023/C11.09 

115 Nguyễn Phạm Thu Mây 15/12/1988 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 115 /2023/C11.09 

116 Hoàng Thị Phương Thuỷ 12/04/1981 Bệnh viện Đa khoa Đông Anh 116 /2023/C11.09 

117 Chu Đình Năng 13/06/1964 Bệnh viện Đa khoa Đông Anh 117 /2023/C11.09 

118 Vũ Minh Anh 07/09/2000 Trung tâm Pháp y Hà Nội 118 /2023/C11.09 
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STT Họ tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Cơ quan/ Đơn vị Số chứng chỉ 

119 Quách Đô La 22/09/1983 Bệnh viện Chợ Rẫy 119 /2023/C11.09 

120 Phạm Thành Lộc 10/10/1992 Bệnh viện A Thái Nguyên 120 /2023/C11.09 

121 Nguyễn Công Danh 14/10/1997 Bệnh viện Nguyễn Trãi 121 /2023/C11.09 

122 Lê Thanh Sang 26/04/1997 Bệnh viện Chợ Rẫy 122 /2023/C11.09 

123 Vũ Thái Hoàng 24/07/1994 Bệnh viện Quân y 175 123 /2023/C11.09 

124 Võ Trường Giang 19/01/1985 Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới 124 /2023/C11.09 

125 Đoàn Quốc Huy 27/10/1982 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới 125 /2023/C11.09 

126 Tô Hoài Nam 13/06/1989 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ 126 /2023/C11.09 

127 Nguyễn Thế Thịnh 13/07/1995 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội 127 /2023/C11.09 

128 Mai Anh Tuấn 28/10/1989 Bệnh viện Đại học Y Dược Shingmark 128 /2023/C11.09 

129 Huỳnh Hưng 22/08/1996 Trung tâm Sức khoẻ Nam giới Men’s Health 129 /2023/C11.09 

130 Vũ Đức Công 18/09/1992 Trung tâm Sức khoẻ Nam giới Men’s Health 130 /2023/C11.09 

131 Trần Quốc Phong 21/08/1992 Bệnh viện Bình Dân 131 /2023/C11.09 

132 Đinh Quang Bình 31/10/1986 Bệnh viện Bình Dân 132 /2023/C11.09 

133 Trần Đoàn Thiên Quốc 26/08/1988 Bệnh viện Bình Dân 133 /2023/C11.09 

134 Lê Hữu Phước 21/11/1998 Bệnh viện Bình Dân 134 /2023/C11.09 

135 Phạm Văn Trung 22/06/1960 Phòng khám Đa Khoa Y học Quốc Tế Hà Nội 12 Kim Mã 135 /2023/C11.09 

136 Hà Ngọc Mạnh 26/10/1987 Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ 136 /2023/C11.09 

137 Hà Đức Quang 07/10/1991 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 137 /2023/C11.09 

138 Trương Văn Phi 06/06/1988 Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hà Nội 138 /2023/C11.09 

139 Lê Quang Đạo 11/02/1994 Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông 139 /2023/C11.09 

luo
ng

ht
1-

31
/0

8/
20

23
 1

4:
35

:0
6-

luo
ng

ht
1-

luo
ng

ht
1-

luo
ng

ht
1



8 

 

STT Họ tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Cơ quan/ Đơn vị Số chứng chỉ 

140 Phan Thị Bích Thuận 23/02/1991 Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội 140 /2023/C11.09 

141 Phùng Anh Tuấn 02/07/1994 Trường Đại học Phenikaa 141 /2023/C11.09 

142 Phạm Văn An 01/11/1991 Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh 142 /2023/C11.09 

143 Nguyễn Quốc Linh 05/12/1991 Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội 143 /2023/C11.09 

144 Phạm Xuân Long 30/04/1993 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 144 /2023/C11.09 

145 Lê Đình Hiếu 18/02/1972 Bệnh viện Nhân Dân 115 145 /2023/C11.09 

146 Nguyễn Trường Mạnh 07/01/1997 Bệnh viện Chợ Rẫy 146 /2023/C11.09 

147 Nguyễn Ngọc Thái 17/06/1983 Bộ môn tiết niệu học - Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 147 /2023/C11.09 

 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

Hoàng Thị Lương 

TRƯỞNG PHÒNG 

KHTH - CNTT 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hương Lài 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ánh 
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